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DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA 

Tựa sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Nhà phát hành 

Lịch sử và Địa lý 4 NXB Giáo Dục Việt Nam 2023 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

Lịch sử và Địa lý 5 NXB Giáo Dục Việt Nam 2023 CTCP Đầu tư và Phát triển 
Giáo dục Phương Nam 

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tựa sách Nhà xuất bản Năm xuất bản Nhà phát hành 

Đất nước Gấm hoa Kim Đồng  2023 Fahasa 

Địa lí địa phương Giáo dục 2009 ADCbook 

Bách khoa địa lý DK 2018 Đông A 

Kiến trúc là pho lịch sử vĩ đại không 
lời: 118 Kì quan Việt Nam và Thế 
giới 

Lao Động 2009 Fahasa 
 

Ở nơi cùng trời cuối đất Kim Đồng 2012 Fahasa 
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Lên rừng xuống biển Kim Đồng 2012 Fahasa 

Các nước có quốc kì và những câu 
hỏi khác về các dân tộc và xứ sở 

Đông A 2012 Đông A 
 

Từ điển địa lí : dùng cho học sinh - 
sinh viên 

Giáo dục 2011 ADCbook 
 

Tập bản đồ địa lý của em Trẻ 2008 Fahasa 

Sổ tay kiến thức địa lí ở tiểu học Giáo dục 2008 ADCbook 

Những di sản thế giới ở Việt Nam  Đà Nẵng 2010 Fahasa 

Atlas khổng lồ bằng tranh Đinh Tị 2021 Fahasa 

Việt Nam - Điểm đến của thiên niên 
kỷ mới 

Thông Tấn 2010 Fahasa 
 

Dạt dào sông nước Kim Đồng 2017 Fahasa 

Kỳ vĩ núi đèo Kim Đồng 2001 Fahasa 

Non nước Việt Nam Hà Nội 2010  

Mênh mông biển Việt Kim Đồng 2019 Fahasa 

Muôn vẻ rừng xanh Kim Đồng 2019 Fahasa 

Những trận đánh nổi tiếng Mỹ Thuật 2008 Đông A 

Lịch sử loài người TĐ Bách Khoa 2010 Fahasa 

Ẩm thực xứ Huế   Thế Giới 2006 Alpha Books   
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Đô thị cổ Hội An: Di sản văn hóa thế 
giới. 

Thời Đại 2014 Fahasa 

Đô thị thương cảng Hội An Văn hóa thông tin 2010 Fahasa 

Độc đáo ẩm thực Huế Thông Tấn 2006 Fahasa 

Huế - Thành phố Di sản thế giới Thuận Hóa 2014 Fahasa 

Bảo tàng mỹ thuật cung đình Huế Trẻ 2007 Fahasa 

Hỏi đáp về văn hóa cố đô Huế Quân Đội Nhân Dân 2009 Fahasa 

Hà Nội - Huế - Sài Gòn đầu thế kỷ 
20 

Văn hóa Sài Gòn 2010 Fahasa 
 

Thừa Thiên - Huế Trẻ 2007 Fahasa 

Welcome to Thừa Thiên Huế Publishing House 2010 Fahasa 

Địa lý các nước trên thế giới Trẻ 2007 Fahasa 

Những đứa trẻ làm nên lịch sử Kim Đồng 2018 Fahasa 

Thuật ngữ lịch sử dùng trong nhà 
trường 

Giáo dục 2012 Fahasa 
 

Kể chuyện Thăng Long - Hà Nội. 
Danh nhân Hà Nội 

Kim Đồng 2013 Fahasa 
 

Hà Nội ngàn năm kí ức Kim Đồng 2020 Fahasa 

Văn miếu Quốc Tử Giám - Trường 
đại học đầu tiên của Việt Nam 

Thế Giới 2010 Alpha Books   
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Địa danh Thăng Long Hà Nội Thanh Niên 2010 Fahasa 

36 truyền thuyết Thăng Long - Hà 
Nội 

Thanh Niên  2010 Fahasa 

Thăng Long văn hóa và phong tục Thời Đại 2010 Fahasa 

Kiến trúc ngàn năm - Kể chuyện 
Thăng Long - Hà Nội 

Kim Đồng  2013 Fahasa 

Thăng Long - Hà Nội : Những điều 
tôi muốn biết 

Kim Đồng 2020 Fahasa 
 

Nghìn xưa văn hiến Kim Đồng 2023 Fahasa 

Kinh đô muôn đời Kim Đồng 2018 Fahasa 

Hỏi đáp về 82 bia chiến sĩ văn miếu 
Quốc Tử Giám Hà Nội 

Quân Đội Nhân Dân 2010 Fahasa 
 

Văn miếu Quốc tử giám Giáo dục 2018 ADCbook 

Địa lí các tỉnh và thành phố Việt 
Nam: Các tỉnh và thành phố Đồng 
bằng sông Hồng 

Giáo dục 2006 ADCbook 
 

Sông Hồng và làng bãi Phụ Nữ 2018 Fahasa 

Người mẹ sông Hồng Kim Đồng  2019 Fahasa 

Hội Hè Lễ Tết của Người Việt Nhã Nam 2019 Fahasa 

Mứt Việt - Vị ngọt Tết xưa Phụ Nữ 2018 Fahasa 
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Thế mới là Tết!   Nhã Nam 2024 Fahasa 

Kể chuyện Tết Nguyên đán Kim Đồng 2020 Fahasa 

Trẻ em trên toàn thế giới mừng lễ 
tết thế nào? 

Đinh Tị 2020 Fahasa 
 

Những ngày Tết Ta Kim Đồng 2013 Fahasa 

Những ngày Tết Tây Kim Đồng 2013 Fahasa 

Hỏi đáp về phong tục lễ tết của các 
nước trên thế giới 

Quân Đội Nhân Dân 2009 Fahasa 
 

Tây Nguyên: Vùng đất - Con người. Quân Đội Nhân Dân 2010 Fahasa 

Hỏi đáp về hội làng Việt Nam. Quân Đội Nhân Dân 2009 Fahasa 

Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Tây 
Nguyên 

Giáo dục 2008 ADCbook 

Thú rừng của Tây Nguyên Kim Đồng 2017 Fahasa 

Tây Nguyên đứng dậy : N'Trang 
Lơng 

Kim Đồng 2010 Fahasa 

Sử thi anh hùng Tây Nguyên Giáo dục 2004 ADCbook 

Ngôn ngữ văn hoá vùng đất Sài Gòn 
& Nam Bộ 

Tp HCM 2021 Fahasa 

Đông Nam Bộ vùng đất con người Quân Đội Nhân Dân 2010 Fahasa 
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Địa lí các tỉnh và thành phố Việt 
Nam: Các tỉnh và thành phố Duyên 
hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 

Giáo dục 2009 ADCbook 
 

Địa lí các tỉnh và thành phố Việt 
Nam: Các tỉnh, thành phố cực Nam 
Trung Bộ và Đông Nam Bộ 

Giáo dục 2006 ADCbook 
 

Địa lí các tỉnh và thành phố Việt 
Nam: Các tình vùng Tây Bắc Bộ và 
vùng Bắc Trung Bộ 

Giáo dục 2009 ADCbook 
 

Nam Trung Bộ: Vùng đất - Con 
người. 

Quân Đội Nhân Dân 2010 Fahasa 
 

Vài nét lịch sử - văn Hóa Nam Bộ Văn Hóa Văn Nghệ 2014 Fahasa 

Việt Nam: Đất nước con người: 
Hoài niệm- Kiến trúc Sài Gòn xưa và 
nay; Chiếu Cà Mau; Lễ cưới cổ 
truyền Nam Bộ 

ĐTH TP Hồ Chí Minh 2002 Fahasa 
 

Nguyễn Hữu Cảnh, vị tướng tài, 
người có công mở rộng bờ cõi 
phương Nam 

Giáo dục 2015 ADCbook 
 

Cuộc đời và sự nghiệp Nghệ sĩ nhân 
dân Phùng Há ; Nhà Nam Bộ học 
Sơn Nam 

Văn Học 2015 Fahasa 
 

Các nhạc cụ dân tộc Việt Nam: Ban 
nhạc tài tử nam bộ 

Trẻ 2009 Fahasa 
 

Mình ghé địa đạo Củ Chi   Văn Học 2018 Fahasa 
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Mình ghé Chợ Bến Thành Văn Học  2018 Fahasa 

Sài Gòn của em Trẻ 2018 Fahasa 

Sổ tay tên đường thành phố Hồ Chí 
Minh 

Văn hóa thông tin 2001 Fahasa 
 

Mình ghé Dinh Thống Nhất   Văn Học 2018 Fahasa 

Mình ghé Nhà thờ Đức Bà   Văn Học 2018 Fahasa 

Lịch sử Việt Nam bằng tranh: Nước 
Âu Lạc 

Trẻ 2009 Fahasa 
 

Lạc Long Quân Âu Cơ Dân Trí 2011 Đông A 

Truyền thuyết Con Rồng Cháu Tiên Văn Hóa Sài Gòn 2011 Fahasa 

Mỵ Châu, Trọng Thủy Kim Đồng 2019 Fahasa 

Hào khí Đông A Thanh Niên 2021 Fahasa 

Các vị vua hiền- An Dương Vương Kim Đồng 2018 Fahasa 

Truyền thuyết thời Hùng Vương Dân Trí 2011 Đông A 

Tháp chăm pa Thông Tấn 2010 Fahasa 

Kể chuyện lịch sử Việt Nam thời Bắc 
thuộc 

Văn hóa thông tin 2009 Fahasa 
 

Các vị vua hiền- Lý Nam Đế Kim Đồng 2012 Fahasa 

Hai Bà Trưng Tranh truyện lịch sử Kim Đồng 2019 Fahasa 
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Nho giáo thời Bắc thuộc Giáo dục 2009 ADCbook 

Những điều thú vị về các vua triều 
Lý 

Lao Động 2010 Fahasa 
 

Kể chuyện các vị vua và hoàng tộc 
triều Lý 

Hồng Đức 2012 Fahasa 
 

Lý Triều, dựng Thăng Long, mở 
nghiệp 

Dân Trí 2017 Alpha Books 
 

Vua Hàm Nghi, vị vua yêu nước trẻ 
tuổi triều Nguyễn 

Giáo dục 2018 ADCbook 

Định Quốc Công Nguyễn Bặc - Quan 
thái tể triều Nguyễn 

Kim Đồng 2010 Fahasa 

Những câu chuyện về cuộc đời Nam 
Phương - Hoàng hậu cuối cùng của 
triều Nguyễn 

Văn Nghệ 2009 Fahasa 
 

Triều Nguyễn và lịch sử của chúng 
ta 

Hồng Đức 2018 Fahasa 
 

Theo dòng lịch sử : các sự kiện văn 
hóa, chính trị, giáo dục cuối triều 
Nguyễn 

Tổng Hợp 2017 Fahasa 
 

Quốc hiệu và Kinh đô Nước Việt 
trong Mộc bản Triều Nguyễn 

Hội Nhà Văn 2021 Fahasa 
 

Bên bờ thiên mạc Kim Đồng 2010 Fahasa 

Người người lớp lớp: Chuyện Điện 
Biên Phủ 

Kim Đồng 2011 Fahasa 
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Không phải huyền thoại : Tiểu 
thuyết lịch sử đầu tiên về Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ   

Trẻ 2013 Fahasa 
 

Ai cập cổ đại Đông A 2018 Đông A 

Người Ai Cập: Xác ướp cũng phải 
choáng váng 

Trẻ 2011 Fahasa 
 

Pharaoh và kim tự tháp Trẻ 1997 Fahasa 

Cuộc phiêu lưu đến Ai Cập cổ đại Phụ Nữ 2018 Fahasa 

Một ngày làm Pharaoh 
 

Trẻ 2006 Fahasa 

Tìm hiểu về Ai Cập cổ đại Phụ Nữ 2020 Fahasa 

10 điều kinh dị nhất - Những xác 
ướp Ai Cập rùng rợn mà bạn muốn 
tránh xa 

Kim Đồng 2018 Fahasa 

Cuộc phiêu lưu đến Hy Lạp cổ đại Phụ Nữ 2020 Fahasa 

Người Hy Lạp huyền thoại Trẻ 2011 Fahasa 

Đại kim tự tháp ở đâu? Dân Trí 2018 Alpha Books 

Em muốn biết vì sao người Hy Lạp 
xây đền thờ và những câu hỏi khác 
về Hy Lạp cổ đại 

Dân Trí 2022 Alpha Books 
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Hy Lạp cổ đại Đông A 2002 Đông A 

Từ điển lịch sử : dùng cho học sinh - 
sinh viên 

Giáo dục 2011 ADCbook 

Khảo cổ dễ sợ Trẻ 2010 Fahasa 

Chiến binh cổ đại Kim Đồng 2020 Fahasa 

Lược sử thế giới bằng tranh thời 
Trung đại 2 (1000- 1459): Jerusalem 
và cuộc Thập tự chinh 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Lược sử thế giới bằng tranh thời 
Trung đại 1 (380- 999): Nền văn hóa 
ngìn năm của Byzantine 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Lược sử thế giới bằng tranh thời 
Cận đại 1 (1460- 1779): Kỷ nguyên 
của những chuyến thám hiểm 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Lược sử thế giới bằng tranh thời 
cận đại 2 (780 - 1899): Bốn nền văn 
minh lớn của nhân loại 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Sơ đồ tóm tắt lịch sử thế giới (3.500 
TCN - Nay): Bốn nền văn minh lớn 
của nhân loại 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Lược sử thế giới bằng tranh thời cổ 
đại (1900 - Nay): Bốn nền văn minh 
lớn của nhân loại 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Thử tài tìm kiếm - Lịch sử Đông Á 2018 Đông Á 
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Con người và thế giới: Hành trình 
khám phá thế giới 

Văn Học 2012  

Lược sử thế giới bằng tranh Phong 
trào đấu tranh giành độc lập dân 
tộc 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Lược sử thế giới bằng tranh Sự 
bành trướng của chủ nghĩa đế quốc 

Dân Trí 2013 Alpha Books 
 

Văn hóa phụ hưng và chinh phục 
các miền đất mới 

Kim Đồng 2023 Fahasa 

Chào mừng quý khách đến Kiên 
Giang. 

Thông Tấn 2005 Fahasa 

Biển Đông giàu đẹp Hội Nhà Văn 2023 Phương Nam 

Rừng vàng biển bạc ở Biển Đông Hội Nhà Văn 2023 Phương Nam 

 


